


PHỤ LỤC 1
Kết quả đánh giá hồ sơ năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của

UBND xã Thượng Phúc năm học 2025-2026
(Kèm theo Thông báo số 46/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Thượng Phúc)

1. Nhóm cung cấp thực phẩm tươi sống: thịt, cá, trứng, rau, củ, quả, đậu phụ...; các loại gia vị, đồ khô...

STT Tên cơ sở Địa chỉ sản xuất,
kinh doanh

Kết
quả
đánh
giá

Sản phẩm đủ điều kiện cung cấp Nội dung ưu tiên

1
Công ty TNHH
Thực phẩm Nhật
Thu

Tiểu khu Nguyễn
Du, xã Thường
Tín, Hà Nội

Đạt
Thịt gia súc, thịt gia cầm, rau, củ, trái cây,
thủy sản (đã qua sơ chế), xúc xích, trứng
gia cầm, đậu phụ, gạo, nông sản khô, mỳ
khô, bún, phở tươi, thực phẩm bao gói sẵn...

Không

2
Hộ kinh doanh
Nguyễn Xuân
Vững

Nguyễn Trãi,
Thượng Phúc, Hà
Nội

Đạt
Gạo, Thịt gia súc, gia cầm, rau, củ quả, trái
cây, thủy sản (đã qua sơ chế), trứng, đậu
phụ, mỳ khô, bún, phở, thực phẩm bao gói
sẵn….

Không

3
Công ty TNHH
Chế biến và cung
cấp thực phầm
sạch Việt Cường

Dương Tảo, xã
Hồng Vân, Hà Nội Đạt

Thịt gia súc, gia cầm, rau, củ, bún, phở,
gạo, đậu phụ, trứng, gia vị, trái cây, thủy
sản (đã qua sơ chế), Nông sản khô (đậu, lạc,
vừng), thực phầm bao gói sẵn...

Không

4
Công ty TNHH
thực phẩm
Phương Lâm

204 Trần Phú, xã
Thường Tín, Hà
Nội

Đạt
Thịt gia súc, thịt gia cầm, giò chưa qua xử
lý nhiệt, rau, củ, trái cây, thủy sản tươi sống
(đã qua sơ chế), thủy sản đông lạnh, trứng,
đậu phụ, thực phẩm bao gói sẵn...

Không












